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TỜ TRÌNH

Về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022-2025


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015; Quyết định số    /2021/QĐ-TTg ngày   / 10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; Văn bản số        /HĐND-VP ngày     /     /2021 của Thường trực HĐND  tỉnh về thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022-2025. UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022-2025, cụ thể như sau:
PHẦN THỨ NHẤT

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC
Căn cứ Điểm 2 Khoản 9 Điều 30 – về nhiệm vụ, quyền hạn HĐND cấp tỉnh: “Quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách ở địa phương”, Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017, ngày 09/12/2016 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 – 2020; Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV: “Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021. Lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới”HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó quy định: “Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 33/2016/NQ- HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh sang năm 2021”. Theo quy định của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật thì các Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên trên sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.
Khoản 2 , Điều 4 Quyết định số    /2021/QĐ-TTg quy định:

“Căn cứ khả năng tài chính – ngân sách và đặc điểm tình hình ở địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đòng nhân dân cấp tỉnh ban hành định mức phân bổ chi ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp từng cấp chính quyền địa phương, phù hợp tình hình thực tế của từng lĩnh vực chi và theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước để làm căn cứ xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách ở địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới”
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Quyết định số    /2021/QĐ-TTg, nhu cầu cần thiết phải có quy định, định mức làm cơ sở để phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022, giai đoạn 2022-2025 cho các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách, việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 giai đoạn 2022-2025 là cần thiết, theo đúng quy định. 
PHẦN THỨ HAI
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017, GIAI ĐOẠN 2017 – 2021.
Qua 4 năm (2017-2021) triển khai thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên theo Nghị quyết  số 33/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND (gọi chung là Nghị quyết số 33/206/NQ-HĐND) thì định mức phân bổ giai đoạn 2017-2021 thể hiện những ưu điểm và một số hạn chế cơ bản như sau:
1. Ưu điểm: 

- Hệ thống định mức, nguyên tắc phân bổ chi thường xuyên theo Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND là căn cứ quan trọng, chủ yếu để xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2017 và các năm giai đoạn 2017-2021; là căn cứ quan trọng để xác định tỷ lệ điều tiết và số bổ sung cân đối giữa các cấp cấp ngân sách ở địa phương.

- Hệ thống định mức, nguyên tắc phân bổ chi thường xuyên mặc dù chưa tạo được tính công bằng tuyệt đối, song định mức đã thể hiện được tính ưu việt khi xem xét đến các yếu tố về đặc điểm dân số, dân tộc, điều kiện để phát triển kinh tế vùng miền, địa giới hành chính....

 - Định mức, nguyên tắc phân bổ chi thường xuyên theo Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND căn bản đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách Nhà nước ban hành và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ ổn định, phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2017-2021.

- Định mức phân bổ chi thường xuyên góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước; tạo điều kiện cho các địa phương, các cấp ngân sách, các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động xây dựng dự toán, thực hiện dự toán, thanh quyết toán kinh phí ngân sách của mình; khuyến khích các cấp ngân sách địa phương, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng hiệu quả ngân sách.

- Hệ thống tiêu chí phân bổ là tương đối phù hợp, cụ thể, rõ ràng, đơn giản, dễ thực hiện, trong đó tiêu chí cơ bản là phân bổ theo dân số.
2/ Một số tồn tại, hạn chế:


- Định mức phân bổ ngân sách cơ bản đáp ứng nhu cầu chi của các địa phương, đơn vị trong năm đầu của chu kỳ ngân sách, trong những năm tiếp theo định mức không được điều chỉnh nên một số đơn vị gặp khó khăn trong hoạt động, đặc biệt là trong những năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của yếu tố trượt giá, nhu cầu chi phát sinh tăng theo tốc độ phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, Nhà nước thực hiện điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu và ban hành các chế độ, chính sách mới. Do đó, hàng năm đều phát sinh thêm các khoản bổ sung ngoài định mức phân bổ cho các sự nghiệp và bổ sung thêm cho các nhiệm vụ đặc thù phát sinh.
- Hệ thống định mức làm cơ sở phân bổ dự toán cho các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên khi thực hiện dự toán các đơn vị phải tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và tiết kiệm thêm các nội dung chi theo sự chỉ đạo điều hành trong năm của Bộ Tài chính. Từ đó làm ảnh hưởng đến dự toán chi của các đơn vị, khó khăn cho các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện chủ trương đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công gắn với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, tăng quyền tự chủ tự chụi trách nhiệm cho các đơn vị, khuyến khích các tăng dần mức độ tự chủ, giảm dần chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương khóa XII, Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, thì việc phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ trợ cho các đơn vị sự nghiệp cụ thể, cố định cho cả giai đoạn 2017-2021 theo số học viên, ngành học, giường bệnh, dân số như quy định hiện nay là chưa phù hợp.
- Theo khoản c Điều 17 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định: “c) Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ. Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã được chi cho nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ, định mức chi thường xuyên giai đoạn 2017-2021 không phân bổ là chưa phù hợp.
- Định mức phân bổ chi khoán chi hoạt động trung bình sự nghiệp giáo dục khoảng 18 triệu đồng/biên chế/năm là tương đối thấp, đặc biệt là đối với giáo dục mầm non.
+ Định mức phân bổ khóa chi quản hành chính cấp xã 20 triệu/ đồng/ biên chế công chức tương ứng 460 triệu đồng/ xã loại 1/năm, 420 triệu đồng/ xã loại 2/năm và 380 triệu đồng/xã loại 3/năm là tương đối thấp, theo đó chưa thực hiện được cơ chế tự chủ chi quản lý hành chính tại cấp xã.
- Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, trong đó quy định: Kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lao công, tạp vụ, lái xe, bảo vệ,...) này do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngoài quỹ tiền lương hàng năm. Việc thực hiện ký hợp đồng các công việc trên từ nguồn bổ sung ngoài khoán của các đơn vị như hiện nay là vẫn chưa phù hợp với tính chất của nhiệm vụ chi này, tính tự chủ của đơn vị sử dụng ngân sách. 
- Đối với chi sự nghiệp kinh tế định mức chi áp dụng trong giai đoạn hiện nay là rất thấp (đặc biệt là các huyện đang trong giai đoạn phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới). Cụ thể: Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính tăng do nhu cầu chi về vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, chi trả tiền điện chiếu sáng,...Các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện cũng được nhựa hóa, bê tông hóa,...dẫn đến nhu cầu kinh phí sự nghiệp giao thông cũng tăng do thực hiện duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến đường,...Về sự nghiệp thủy lợi thường xuyên duy tu, sửa chữa các đê, đập nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp,...
- Việc quy định định mức khoán chi hoạt động thường xuyên giảm dần theo cấp hành chính
 dẫn đến khó khăn, kinh phí chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên (khoán 35 triệu đồng/biên chế) với quy mô biên chế thấp.

- Từ năm 2017 với việc tính cơ cấu lương vào giá đã đưa 03 bệnh viện tuyến tỉnh sang đơn vị tự chủ chi thường xuyên năm 2018; đến năm 2020 thêm 03 bệnh viện tuyến tỉnh tiếp tục chuyển sang đơn vị tự chủ chi thường xuyên. Tuy nhiên khi chuyển sang tự chủ chi thường xuyên, các bệnh viện được yêu cầu đóng thuế quyền sử dụng đất với số tiền rất cao từ khoảng 3,4 tỷ/năm của bệnh viện đkkv Long Thành đến khoảng 6 tỷ/năm của bệnh viện đk Thống Nhất mặc dù đất trong lĩnh vực y tế đến 60% là tiện ích công cộng như sử dụng cho cây xanh, công viên, sân đường, hành lang…không tạo ra nguồn thu và trong cơ cấu giá thu dịch vụ khám chữa bệnh do nhà nước qui định chưa hề được tính thuế quyền sử dụng đất; Bên cạnh đó số thu của các bệnh viện chủ yếu từ nguồn thu BHYT; Trong khi cơ quan BHXH chậm thanh quyết toán, xuất toán, chưa thanh toán phần vượt dự toán, phần 02 bên chưa thống nhất …ở tất cả các bệnh viện từ đơn vị ít là vài tỷ (Trung tâm Y tế Biên Hòa 2,5 tỷ đồng), nhiều đơn vị hàng chục tỷ, và có đơn vị đến hàng trăm tỷ (Bệnh viện Đồng Nai 412 tỷ đồng). Khối điều trị ở các Trung tâm y tế đa chức năng tuyến huyện việc hỗ trợ chi hoạt động thường xuyên khám chữa bệnh cho bệnh viện hạng III, bệnh viện chuyên khoa 10 triệu đồng/giường bệnh/năm phần nào giúp đơn vị giải quyết khó khăn, tuy nhiên trường hợp bệnh viện Phổi khi chuyển đổi công năng là bệnh viện điều trị COVID không còn nguồn thu hỗ trợ, thì kinh phí hoạt động 10 triệu đồng/giường bệnh/năm dựa trên số giao giường trước khi chuyển đổi vẫn không còn phù hợp nữa. Giá thu dịch vụ khám chữa bệnh chưa cơ cấu đủ các yếu tố: công nghệ thông tin, khấu hao, chi phí quản lý…
- Đối với khối y tế xã, với định mức theo số dân theo Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND đã không phù hợp khi điều tra dân số năm 2019 cho thấy số dân dịch chuyển từ các huyện miền núi về thành phố và các huyện có nhiều khu công nghiệp dẫn tới kinh phí hoạt động của y tế xã năm 2021 đã giảm hơn 1 tỷ so với năm 2020 dù số dân tổng thể tăng; đặc biệt một số huyện miền núi như Định Quán giảm đến 893 triệu đồng so với kinh phí năm trước dẫn tới khó khăn cho y tế xã trong khi chỉ số giá tiêu dùng có biến động tăng.

- Các bệnh viện đa khoa chưa có định mức khoán chi hoạt động thường xuyên nên không có cơ sở phân bổ kinh phí chi thường xuyên khi bệnh viện đa khoa không còn nguồn thu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, giãn cách xã hội.
PHẦN THỨ BA

XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017, GIAI ĐOẠN 2017-2020


A. QUY ĐỊNH CHUNG: 

I. Cơ sở pháp lý:

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Căn cứ Nghị định số ..../2016/NĐ-CP ngày ..... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

- Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Căn cứ Quyết định số ...../2021/QĐ-TTg ngày ........ của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022;
II. Nguyên tắc xây dựng: 

- Đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, đảm bảo kinh phí để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng giai đoạn 2021-2025 theo các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và Địa phương; Đảm bảo tổng mức dự toán chi thường xuyên năm 2022 không thấp hơn mức dự toán năm 2021 được HĐND tỉnh giao.
           - Đảm bảo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước đã ban hành đến ngày 30/9/2021, chưa bao gồm chế độ hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng, hỗ trợ nghỉ việc đối với lực lượng người làm không chuyên trách cấp xã công an xã không chính quy, dân quân tự vệ, dân phòng.
- Đảm bảo chi hoạt động, thực hiện quyền tự chủ tài chính đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; thu nhập tăng thêm trên mặt bằng chung; thúc đẩy thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
- Ngân sách nhà nước không hỗ trợ chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên; Ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mức độ tự chủ, phần chi phí chưa được kết cấu vào giá, phí đối với các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.
- Tiêu chí làm căn cứ để xây dựng định mức phải đảm bảo rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định, và dễ áp dụng trong quá trình thực hiện.
- Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp I trực thuộc tỉnh căn cứ định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương để tiến hành giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, công khai, minh bạch và có cân đối với nguồn thu sự nghiệp thực hiện qua các năm. 

- Định mức, nguyên tắc phân bổ dự toán chi thường xuyên các cấp ngân sách dưới đây để xác định tổng chi thường xuyên ngân sách các cấp (trong đó chi tiết sự nghiệp giáo dục - đào tạo và khoa học – công nghệ). UBND các cấp căn cứ dự toán được cấp trên giao, nhu cầu chi, khả năng ngân sách để trình HĐND cùng cấp thực hiện phân bổ dự toán ngân sách cho phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể tại địa phương.
- Định mức chi hoạt động thường xuyên là mức chi tối đa, bao gồm các khoản tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương hoặc tiết kiệm để thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định điều hành hàng năm của Bộ Tài chính (nếu có). Trong quá trình hoạt động, đơn vị sử dụng ngân sách có phát sinh các khoản thu về phí, lệ phí, thu khác ngân sách làm tăng số thu được để lại, phân bổ cho đơn vị (số thu còn lại sau khi trừ các chi phí hợp pháp, thực hiện các quy định về cải cách tiền lương) thì phần tăng thêm này nộp 100% vào ngân sách hoặc giảm trừ dự toán phân bổ cho đơn vị. 
III. Phương pháp xây dựng chung:  

- Căn cứ dự toán chi thường xuyên năm 2022 do Chính phủ giao.
- Kế thừa những mặt tích cực của hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2021 theo Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND trong quá trình thực hiện từ 2017-2021.

- Điều chỉnh, bổ sung những mặt còn hạn chế của hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Xây dựng định mức dựa trên cơ sở phân tích, dự báo nhu cầu chi các lĩnh vực năm 2022 và trong giai đoạn 2022 - 2025 để thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Đánh giá tác động của các yếu tố đến việc xây dựng và thực hiện định mức như: Yếu tố trượt giá, chi hoạt động đặc thù của các cơ quan, nguồn thu của các ngành, lĩnh vực. 
- Rà soát số liệu đề nghị của các cơ quan, đơn vị và số liệu về dự toán, thực hiện dự toán qua các năm trong giai đoạn 2021 – 2025 để xây dựng định mức chi phù hợp.

IV. Tiêu chí phân bổ: 

1. Dân số: 


Xác định theo số liệu dân số năm 2020 do Cục Thống kê tỉnh cung cấp.


2. Tiêu chí khác:


- Biên chế: Xác định theo số liệu biên chế năm 2021 do cấp thẩm quyền ban hành.
- Phân loại theo cấp cơ quan hành chính hoặc đơn vị sự nghiệp.

- Phân loại xã, loại đô thị: Theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
V. Giải thích từ ngữ: 

1. Quỹ tiền lương bao gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp theo lương (phụ cấp chức vụ; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp công vụ; phụ cấp công tác Đảng, phụ cấp phục vụ cấp ủy; đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp ưu đãi; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ trách trách nhiệm công việc; phụ cấp trực 24/24 giờ và các loại phụ cấp theo lương khác) và các khoản đóng góp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và Luật Y tế.
2. Biên chế bao gồm: Số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.
3. Chi hoạt động thường xuyên, bao gồm:
- Chi thanh toán dịch vụ công cộng; chi phí thuê mướn; chi phí điện, nước, điện thoại, mạng intenet, vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi hội nghị, công tác phí, đoàn ra, đoàn vào.

- Chi thuê mướn, ký hợp đồng dịch vụ một số công việc theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lái xe, tạp vụ, bảo vệ,..) 

- Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn mang tính thường xuyên (chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chi quản lý ngành, lĩnh vực; chi thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra; chi cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, hoàn thiện, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan; chi cải cách hành chính, xây dựng hệ thống thông tin nội bộ, hệ thống quản lý cơ quan.
- Chi bảo dưỡng, mua sắm, sửa chữa thường xuyên các công trình cơ sở hạ tầng, tài sản phục vụ công tác chuyên môn do cơ quan đơn vị quản lý dưới 100 triệu đồng/danh mục dự toán mua sắm, sửa chữa.

- Chi hoạt động tổ chức Đảng (đơn vị dự toán có trách nhiệm bố trí kinh phí theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng), chi hoạt động dân quân tự vệ, hoạt động hội cựu chiến binh trong cơ quan.

- Chi các nhiệm vụ hướng nghiệp, đào tạo học sinh giỏi của đơn vị, xóa mù chữ tại các cơ sở giáo dục.
- Chi tiền làm thêm giờ, chi khen thưởng do thủ trưởng cơ quan ban hành quyết định, chi hỗ trợ tết nguyên đán, chi hỗ trợ khác do cơ quan ban hành quyết định và các khoản chi hoạt động thường xuyên khác.
- Không bao gồm:

+ Kinh phí quản lý chung tòa nhà UBND tỉnh.

+ Chi trang phục ngành theo quy định của TW.

+ Chi tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân tập trung, chi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại các địa điểm tiếp nhận và trả kết kết quả thủ tục hành chính một cửa tập trung tại tỉnh, huyện, xã.

+ Chi tăng giờ trong trường hợp đặc biệt, do nguyên nhân khách quan, số chi chế độ làm thêm giờ lớn hoặc cần thiết phải thuê, mướn, điều động từ các đơn vị khác để đảm bảo công việc. Chi tăng giờ tại Trường Chính trị tỉnh và trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật.
+ Chi các khoản chi đặc thù ngành đối với trung tâm cai nghiện ma túy, trung tâm công tác xã hội, ban quản lý nghĩa trang.

4. Tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được ngân sách đảm bảo kinh phí hoạt động bao gồm: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ.
5. Chi hoạt động đặc thù: Là các khoản chi được cấp có thẩm quyền giao phát sinh ngoài các khoản chi thường xuyên phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo khoản 3 Mục V phần A.
B. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH.
1. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội: 
a) Chi cho con người: 
- Đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế cán bộ, công chức thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được HĐND tỉnh phê duyệt).

- Khoán quỹ phụ cấp và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp ấp theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của HĐND tỉnh về Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,
b) Khoán chi hoạt động thường xuyên:

- Văn phòng UBND tỉnh, văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy: 80 triệu/biên chế/năm.
- Văn phòng UBND cấp huyện, văn phòng HĐND cấp huyện, văn phòng huyện ủy, thành ủy; các Sở chủ quản, Ban, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh: 70 triệu/biên chế/năm.
- Đơn vị hành chính trực thuộc các sở: 60 triệu đồng/biên chế/năm.

- Hội đặc thù cấp tỉnh: 45 triệu/biên chế/năm.

- Hội đặc thù cấp huyện: 25 triệu/biên chế/năm
- UBND, HĐND, đảng ủy xã: 50 triệu/biên chế cán bộ, công chức/năm.
c) Chi hoạt động đặc thù: Phân bổ ngân sách theo dự toán được duyệt.
2. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp ngân sách đảm bảo chi thường xuyên:
a) Các đơn vị sự nghiệp giáo dục.
- Chi cho con người: đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được HĐND tỉnh phê duyệt).
- Khoán chi hoạt đông thường xuyên: Phân bổ theo biên chế được cấp thẩm quyền giao và phân theo cấp học, khu vực như sau:
	Cấp học
	Định mức một biên chế/năm
(triệu đồng) 

	1. Mẫu giáo
	 

	Thành phố Biên Hòa
	37

	Các huyện, thành phố khác
	42

	2. Tiểu học, THCS và THPT
	

	Thành phố Biên Hòa
	25

	Các huyện, thành phố khác
	30


Một số loại hình trường có tính chất đặc thù được tính như sau:

- Đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm giáo dục thường xuyên và đào tạo dạy nghề: Áp dụng theo mức phân bổ các cấp học tiểu học, THPT và THCS.
- Đối với trường dân tộc nội trú, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật được tính phân bổ 45 triệu đồng/ biên chế/ năm.
- Chi hoạt động đặc thù: Phân bổ ngân sách theo dự toán được duyệt.

b) Các đơn vị sự nghiệp khác.

- Chi cho con người: đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được HĐND tỉnh phê duyệt).

- Khoán chi hoạt động thường xuyên: 

+ Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện: 45 triệu đồng/ biên chế/năm

+ Các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy định về tổ chức nhân sự và chế độ hỗ trợ đối với Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Riêng trung tâm công tác xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, ban quản lý nghĩa trang, Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện,... phân bổ thêm kinh phí theo dự toán được duyệt để thực hiện công tác quản lý chung.
- Chi hoạt động đặc thù: Phân bổ ngân sách theo dự toán được duyệt.

3. Nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và các đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi thường xuyên.

- Ngân sách nhà nước không hỗ trợ chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên; 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mức độ tự chủ, phần chi phí chưa được kết cấu vào giá, phí đối với các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.
- Ngân sách nhà nước cấp kinh phí đối với các nhiệm vụ do Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo quy định.
C. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2022 NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN.
1. Định mức phân bổ dự toán chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 
- Chi cho con người: Đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện và 2,34 lần lương cơ sở/biên chế chưa tuyển (nằm trong hạn mức biên chế được HĐND tỉnh phê duyệt).
UBND các cấp huyện sử dụng phần bổ sung thêm trên, cân đối chung ngân sách đảm bảo phần tăng chi con người trong năm dự toán do tuyển thêm các biên chế chưa tuyển và kinh phí thực hiện các chính sách thôi việc đối với cán bộ công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.
- Khoán chi hoạt động thường xuyên cho các cơ quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội theo định mức quy định tại điểm a, khoản 1 Mục B trên.
- Chi khác trong hoạt động quản lý nhà nước: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

+ Thành phố Biên Hòa: 25.000 đồng/người dân/năm.

+ Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 26.000 đồng/người dân/năm
+ Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   27.000 đồng/người dân/năm.
2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa, thông tin: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

a) Thành phố Biên Hòa: 15.000  đồng/người dân/năm.

b) Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 17.000 đồng/người dân/năm
c) Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   18.000 đồng/người dân/năm.
3. Định mức chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

a) Thành phố Biên Hòa: 6.000  đồng/người dân/năm.

b) Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 8.000 đồng/người dân/năm
c) Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   10.000 đồng/người dân/năm.
4. Định mức chi sự nghiệp thể dục thể thao: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

a) Thành phố Biên Hòa: 6.000  đồng/người dân/năm.

b) Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 8.000 đồng/người dân/năm
c) Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   10.000 đồng/người dân/năm.
5. Định mức phân bổ chi an ninh: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

a) Thành phố Biên Hòa: 8.000  đồng/người dân/năm.

b) Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 10.000 đồng/người dân/năm
c) Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   11.000 đồng/người dân/năm.
6. Định mức phân bổ chi quốc phòng: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

a) Thành phố Biên Hòa: 35.000  đồng/người dân/năm.

b) Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 60.000 đồng/người dân/năm
c) Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   65.000 đồng/người dân/năm.
7. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:  

a) Định mức phân bổ theo dân số: 12.000 đồng/người dân/năm.
b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung, gồm:

- Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách trợ cấp xã hội hành tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách.

- Kinh phí thực hiện chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.
8. Sự nghiệp y tế

Phân bổ kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. 

9. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế:

a) Phân bổ theo hệ số trên tổng mức chi các lĩnh vực từ Mục 2 đến Mục 6 Phần C và phân theo vùng miền như sau:

- Thành phố Biên Hòa hệ số: 1,8 lần
- Thành phố Long Khánh hệ số: 1,5 lần
- Các huyện còn lại hệ số: 1,3 lần
b) Tính thêm về công tác quản lý đô thị:

- Đô Thị loại 1:  140.000  triệu đồng/năm.

- Đô thị loại 2:  85.000  triệu đồng/năm.

- Đô thị loại 3:  24.000  triệu đồng/năm.
- Đô thị loại 4:  17.000  triệu đồng/năm.

- Đô thị loại 5:  8.500  triệu đồng/năm.

c) Định mức theo tiêu chí bổ sung:

- Kinh phí thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí
10. Định mức phân bổ chi sự nghiệp quản lý môi trường:
Phân bổ ngân sách đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Ngoài ra bổ thêm 14.000 đồng/người dân/năm để thực hiện các nhiệm vụ quản lý môi trường khác trên địa bàn.

11. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục công lập: 
a) Chi cho con người: đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được duyệt) và 2,34 lần lương cơ sở/biên chế chưa tuyển (biên chế nằm trong hạn mức biên chế được HĐND tỉnh phê duyệt).
UBND các cấp huyện sử dụng phần bổ sung thêm trên, cân đối chung ngân sách đảm bảo phần tăng chi con người trong năm dư toán do tuyển thêm các biên chế chưa tuyển và kinh phí thực hiện các chính sách thôi việc đối với cán bộ công chức theo quy định của Luật Viên chức.
b) Khoán chi hoạt động thường xuyên: Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Mục B trên.

c) Phân bổ chi hoạt động chung ngành theo tiêu chí dân số:

- Thành phố Biên Hòa:  5.000 đồng/người dân/năm.

- Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 10.000 đồng/người dân/năm
- Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   15.000 đồng/người dân/năm.
d) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung:

- Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giãm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nhà giáo không chuyên trách giảng dạy cho người khuyêt tật.

- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi.
12. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

a) Thành phố Biên Hòa: 6.000 đồng/người dân/năm.

b) Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 12.000 đồng/người dân/năm
c) Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   20.000 đồng/người dân/năm.
13. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: Căn cứ trên cơ sở nhu cầu của thực tiễn và kết quả sử dụng ngân sách đã được phân bổ, số giao chỉ tiêu của Chính phủ. Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách chi khoa học và công nghệ của từng địa phương hằng năm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

C. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2022 NGÂN SÁCH CẤP XÃ.
1. Chi quản lý hành chính:

- Chi cho con người: 
+ Đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được duyệt).
+ Khoán quỹ phụ cấp và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp ấp theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của HĐND tỉnh về Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,
- Khoán chi hoạt động thường xuyên: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục B trên 

UBND cấp xã căn cứ định mức khoán chi hoạt động thường xuyên, mức khóan quỹ phụ cấp và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp ấp và các quy định có liên quan, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ tự chủ, tự chụi trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính.
2. Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin:

- Đối với xã loại I:   41   triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II:  39   triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III:    35  triệu đồng/xã/năm.

3. Chi sự nghiệp phát thanh:

- Đối với xã loại I: 34 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 32 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 29 triệu đồng/xã/năm.

4. Chi sự nghiệp thể dục thể thao:

- Đối với xã loại I: 39 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 35 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 33 triệu đồng/xã/năm.

5. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:

- Đối với xã loại I: 32 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 29 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 26 triệu đồng/xã/năm.

6. Chi bảo đảm an ninh: 

- Đối với xã loại I: 800 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 780 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 750 triệu đồng/xã/năm.
7. Chi quốc phòng: 
- Đối với xã loại I: 1.350 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 1.300 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 1.250 triệu đồng/xã/năm.
8. Chi sự nghiệp kinh tế:

- Đối với xã loại I: 114 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 108 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 103 triệu đồng/xã/năm.

9. Chi hoạt động thường xuyên của các hội, đoàn thể cấp xã, ấp, khu phố:

- Đối với xã loại I: Mức khoán 108 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: Mức khoán 97 triệu đồng/xã/năm.
- Đối với xã loại III: Mức khoán 86 triệu đồng/xã/năm.
- Ấp, khu phố: Mức khoán 17 triệu đồng/ấp, khu phố/năm.

10. Chi hoạt động khác: 
- Đối với xã loại I: Mức khoán 684 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: Mức khoán 627 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: Mức khoán 570 triệu đồng/xã/năm.

 (Đã bao gồm các hoạt động trên địa bàn xã, phường, thị trấn như: Chi nhà văn hóa trung tâm, Trung tâm Học tập cộng đồng, chi tổ nhân dân, chi hỗ trợ các tổ chức hội, đoàn thể,...).

D. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2025
Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 được xác định trên cơ sở dự toán chi thường xuyên năm đầu chu kỳ ngân sách - năm 2022 được xác định theo Điều 6 và Điều 7 và điều chỉnh (tăng, giảm) theo nguyên tắc:
- Hằng năm, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách cấp trên, Hội đồng Nhân dân cấp trên quyết định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới so với năm đầu thời kỳ ổn định.

- Các năm trong chu kỳ, nếu có phát sinh chính sách mới do cấp thẩm quyền ban hành, ngân sách cấp trên sẽ bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới không tự cân đối và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới tự cân đối ngân sách theo khả năng của ngân sách cấp trên và khả năng cân đối ngân sách của ngân sách cấp dưới. Các năm trong chu kỳ, nếu có chính sách hết hiệu lực, ngân sách cấp trên giảm trừ bổ sung cân đối ngân sách cấp dưới không tự cân đối và giảm trù số bổ xung mục tiêu đối với các đơn vị tự cân đối ngân sách.

- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới theo khả năng ngân sách cấp trên và khả năng cân đối ngân sách cấp dưới để hỗ trợ ngân sách cấp dưới trong các trường hợp sau: Bổ sung kinh phí các chính sách chưa có trong định mức, dự toán được giao đầu năm; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác của cấp tỉnh, phần giao cho cấp huyện, cấp xã  thực hiện; hỗ trợ chi khắc phục thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên diện rộng vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp dưới; hỗ trợ thực hiện một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương do UBND tỉnh, HĐND tỉnh phê duyệt.
- Các địa phương được sử dụng nguồn tăng thu hằng năm mà ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp để tăng chi thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định. Trường hợp đặc biệt có phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách làm ngân sách địa phương tăng thu lớn thì số tăng thu phải nộp về ngân sách cấp tỉnh. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định phương án xử dụng số thu này.
Trên đây là nội dung đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn năm 2017 - 2021 theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai và phương án xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022, giai đoạn năm 2012 - 2025.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa        , kỳ họp thứ        năm 2021 xem xét, phê chuẩn./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
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- Sở Tài chính;
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� (55 triệu đồng/biên chế đối với sở ngành cấp tỉnh được khoán; 45 triệu đồng/biên chế đối với cơ quan hành chính thuộc sở ngành cấp tỉnh; 35 triệu đồng/biên chế đối với đơn vị sự nghiệp)





